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TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Lương Ngọc Nhựt 
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2. Nguyễn Quang Trung 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ 

Field of testing:   Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1. 

Tủ an toàn sinh 
học cấp I, II (x) 

Class I, II 
Biological Safety 

Cabinet 

Thử nghiệm độ rò rỉ màng lọc HEPA/ 
ULPA 

HEPA/ ULPA filter leak test 

Độ rò rỉ/ Penetration 

 (0 ~ 100) %  

Cỡ hạt/ Particle size 
(0,1 ~ 10) μm 

ISO 14644-3:2019 

BS EN 1822-4:2009 

2. 
Thử nghiệm độ ồn 

Noise level test 
0,1 dB/ (25~138) dB 

NSF/ ANSI 49-2019 3. 
Thử nghiệm độ rọi 

Lighting intensity test 
1 lux/ (1 ~ 2000) lux 

4. 
Thử nghiệm hình thái dòng khí 

Airflow smoke patterns test 
- 

5. 

Phòng sạch (x) 
Cleanroom 

Phân loại độ sạch không khí theo mật 
độ hạt 

Classification of air cleanliness by 
particle concentration 

Cỡ hạt/ Particle size 
(0,1 ~ 10) μm 

ISO 14644-1:2015 

6. 
Thử nghiệm độ rò rỉ màng lọc HEPA/ 
ULPA 

HEPA/ ULPA filter leak test 

Độ rò rỉ/ Penetration 

 (0 ~ 100) %  

Cỡ hạt/ Particle size 
(0,1 ~ 10) μm 

ISO 14644-3:2019 

BS EN 1822-4:2009 

7. 
Thử nghiệm chênh áp 

Air pressure difference test 
 0,001 Pa/ (-3735 ~ 

3735) Pa 

ISO 14644-3:2019 

8. 
Thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm 

Temperature/ humidity test 

 0,1 oC/ (10 ~ 50) oC 

0,1 %RH/ (10 ~ 95) 
%RH 

Ghi chú/Note: 

NSF/ ANSI: NSF International Standard/ American National Standard  

BS EN: British Standards European Norms 

(x): phép thử nghiệm thực hiện tại hiện trưởng/ On-site test 

 


